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1

2

3

vận 

động: 

Xếp nhà 

cao tầng

Vận 

động: 

Bò chui 

qua cổng

Nhận 

biết, 

phân 

biệt: 

Kích 

thước to- 

nhỏ

Toán: 

Đếm 

nhận 

biết số 

lượng 

trong 

phạm vi 

2

Vận 

động vỗ 

tay theo 

nhịp: 

Dậy đi 

thôi

Vận 

động: 

trườn 

theo 

hướng 

thẳng

So sánh 

hình 

vuông 

hình chữ 

nhật.

Thêm 

bớt 

trong 

phạm vi 

3

PTTC 

KNXH

Kỹ năng 

thoát 

hiểm khi 

xảy ra 

hoả 

hoạn. 

Vận 

động: 

Bật nhẩy 

từ trên 

cao 

xuống 

30-35cm

Vận 

động: 

Tung 

bóng lên 

cao và 

bắt bóng

Toán: 

Nhận 

biết chữ 

số, số 

lượng 

trong 

phạm vi 

7

Toán: 

Nhận 

biết chữ 

số, số 

lượng 

trong 

phạm vi 

7

Vận 

động: Đi 

trên dây

4

Bé chăm 

em búp 

bê

Vận 

động vỗ 

tay theo 

nhịp bài: 

Lời chào 

buổi 

sáng

Vận 

động: 

Xếp nhà 

cao tầng

Vẽ khẩu 

trang dễ 

thương

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

tốc độ 

theo 

hiệu 

lệnh

Dạy trẻ 

bảo vệ 

thân thể 

theo quy 

tắc 5 

ngón tay

Truyện: 

Mỗi 

người 

một việc 

Vận 

động: 

Bật nhẩy 

từ trên 

cao 

xuống 

30-35cm

Thêm 

bớt 

trong 

phạm vi 

3

Truyện: 

Gấu con 

bị sâu 

răng

VĐM: 

Dậy đi 

thôi

Vận 

động: Đi 

trên dây

Vận 

động: Đi 

trên dây

Toán: 

Nhận 

biết chữ 

số, số 

lượng 

trong 

phạm vi 

7

5

NBPB 

kích 

thước to, 

nhỏ

Nhận 

biết, 

phân 

biệt to- 

nhỏ

Nặn 

vòng 

tặng mẹ

Vận 

động: 

trườn 

theo 

hướng 

thẳng

Toán: 

Đếm và 

nhận 

biết số 

lượng 

trong 

phạm vi 

2

Truyện: 

Khỉ con 

ăn chuối

Vận 

động: 

Bật nhảy 

từ trên 

cao 

xuống.

Truyện: 

Gấu con 

bị sâu 

răng

Vận 

động: 

Vỗ đệm 

theo 

phách 

bài hát " 

Dậy đi 

thôi"

So sánh 

hình 

vuông 

hình chữ 

nhật.

Toán: 

Nhận 

biết chữ 

số, số 

lượng 

trong 

phạm vi 

7

PTTCK

N- XH: 

Kỹ năng 

an toàn 

về giới 

tính

PTTCK

N- XH: 

Kỹ năng 

an toàn 

về giới 

tính

Vận 

động 

múa bài 

hát: dậy 

đi thôi

TRƯỜNG MN KIẾN QUỐC

BÁO GIẢNG THÁNG 11 NĂM 2025

Ngày

Khối NT Khối 3T Khối 4T Khối 5T



D1 D2 D3 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4
Ngày

Khối NT Khối 3T Khối 4T Khối 5T

6

Vỗ tay 

theo 

nhịp 

BH: Mẹ 

yêu 

không 

nào

Truyện: 

Thỏ con  

không 

vâng lời

Thơ: 

Ông, bà

Thơ: Bé 

ơi

Vẽ: 

Khẩu 

trang 

yêu 

thương

Nhận 

biết tay 

phải- tay 

trái

Hát: Cả 

tuần đều 

ngoan

PTTCK

NXH 

Dạy tre 

kỹ năng 

xử lý khi 

xảy ra 

hỏa hoạn

Vận 

động: 

Bò chui 

qua cổng

Vận 

động: 

Vỗ đệm 

theo 

phách 

bài hát 

"Dậy đi 

thôi"

Thơ : An 

toàn với 

bé

Vận 

động 

múa bài 

hát: dậy 

đi thôi

Vận 

động 

múa bài 

hát: dậy 

đi thôi

Thơ: 

Thỏ 

Bông bị 

ốm

7

Truyện: 

Thỏ con 

không 

vâng lời

Bé chăm 

em búp 

bê

Vận 

động 

múa: Mẹ 

yêu 

không 

nào

Vận 

động vỗ 

đệm 

theo 

nhịp: 

Dậy đi 

thôi

Truyện: 

Khỉ con 

ăn chuối

Hát: Rửa 

mặt như 

mèo

PTTC 

KNXH

Không 

nhận quà 

và đi 

theo 

người lạ. 

Vận 

động: 

Vỗ đệm 

theo 

phách 

bài hát " 

Dậy đi 

thôi"

Truyện: 

Gấu con 

bị sâu 

răng

PTTC- 

KNXH: 

Dạy trẻ 

kỹ năng 

an toàn 

khi ở 

nhà một 

mình

PTTCK

N- XH: 

Kỹ năng 

an toàn 

về giới 

tính

Thơ: 

Thỏ 

Bông bị 

ốm

Thơ: 

Thỏ 

Bông bị 

ốm

PTTCK

N- XH: 

Kỹ năng 

an toàn 

về giới 

tính

8

9

10

Hát: 

Cháu 

yêu bà

Nhận 

biết cái 

bát, cái 

thìa

Nhận 

biết đồ 

dùng ăn 

uống: 

Cái ca- 

cái bát

Vận 

động: 

Bò chui 

qua cổng

Toán: 

Xếp 

tương 

ứng 1-1

Dạy trẻ 

kỹ năng 

phòng 

chống 

hỏa hoạn

KP: 

Nhận 

biết và 

phòng 

tránh 

một số 

đồ vật 

nguy 

hiểm 

PTTC- 

KNXH: 

Dạy trẻ 

kỹ năng 

an toàn 

khi ở 

nhà một 

mình

Vận 

động: 

Bật nhẩy 

từ trên 

cao 

xuống 

30-35cm

Vận 

động: 

Bò chui 

qua cổng

Vận 

động: 

Trèo lên 

xuống 7 

gióng 

thang

 

PTTCK

N- XH: 

Kỹ năng 

an toàn 

khi ở 

nhà 1 

mình

 Thêm 

bớt, so 

sánh 

trong 

phạm vi 

7

Vận 

động: 

Trèo lên 

xuống 7 

gióng 

thang
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11

Vận 

động: Đi 

trong 

đường 

hẹp có 

bê vật 

trên tay

Hát: Bé 

em tập 

nói

Vận 

động: Đi 

trong 

đường 

hẹp có 

bê vật 

trên tay

Xếp 

tương 

ứng 1:1

Hát: Ti 

vi đừng 

ồn ào

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

tốc độ 

theo 

hiệu 

lệnh

Vận 

động: 

Bò chui 

qua cổng

Vận 

động: 

Bò chui 

qua cổng

Thơ cái 

ổ điện

Thêm 

bớt 

trong 

phạm vi 

3

Truyện : 

Gấu con 

bị đau 

răng

 Thêm 

bớt, so 

sánh 

trong 

phạm vi 

7

Vận 

động: 

Trèo lên 

xuống 7 

gióng 

thang

Steam : 

Thiết kế 

nón lá

12

NB cái 

bát, cái 

ca

Thơ: bạn 

của bé

Hát: 

Cháu 

yêu bà

Thơ: 

Xuống 

cầu 

thang

Vận 

động: 

Trườn 

theo 

hướng 

thẳng

Đếm và 

nhận 

biết số 

lượng 

trong 

phạm vi 

2

PTTC-

KNXH: 

Kỹ năng 

đảm bảo 

an toàn 

khi ở 

nhà

Hát: Con 

mèo ra 

bờ ao

Tìm hiểu 

một số 

đồ dùng 

an toàn 

và 

không 

an toàn 

trong gia 

đình 

Thơ: Bé 

luôn ghi 

nhớ

 Thêm 

bớt, so 

sánh 

trong 

phạm vi 

7

Vận 

động: 

Trèo lên 

xuống 7 

gióng 

thang

Steam : 

Thiết kế 

nón lá

 Thêm 

bớt, so 

sánh 

trong 

phạm vi 

7

13

Di màu 

cái ca

Vận 

động: Đi 

trong 

đường 

hẹp có 

bê vật 

trên tay

Truyện: 

Bé Mai 

ở nhà

PTTC- 

KNXH: 

Dạy trẻ 

tự bảo 

vệ thân 

thể theo 

quy tắc 5 

ngón tay 

Thơ: Cái 

ổ điện

Vỗ tay 

theo 

nhịp bài: 

Dậy đi 

thôi

Thơ: Cái 

ổ điện 

KP: 

Nhận 

biết và 

tránh xa 

khu vực 

nguy 

hiểm 

Dạy hát: 

Tự bảo 

vệ chính 

mình                  

Dạy hát: 

Mẹ yêu 

không 

nào                         

 

PTTCK

N- XH: 

Kỹ năng 

an toàn 

khi ở 

nhà 1 

mình

Steam : 

Thiết kế 

nón lá

 

PTTCK

N- XH: 

Kỹ năng 

an toàn 

khi ở 

nhà 1 

mình

Truyện : 

Gấu con 

bị đau 

răng
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14

Thơ: bạn 

của bé

Di màu 

cái bát

Di màu 

cái bát

Hát: Rửa 

mặt như 

mèo

PTTCK

NXH:

Dạy trẻ 

tự bảo 

vệ thân 

thể theo 

quy tắc 5 

ngón tay

Thơ: 

Chiếc ổ 

điện

Dạy hát: 

Mẹ yêu 

không 

nào                         

Thơ: Cái 

ổ điện 

PTTC-

KNXH:  

Kỹ năng 

AT khi ở 

nhà 1 

mình

 

PTTCK

N- XH: 

Dạy trẻ 

cách sử 

lý khi bị 

bắt cóc

Steam : 

Thiết kế 

nón lá

Truyện : 

Gấu con 

bị đau 

răng

Truyện : 

Gấu con 

bị đau 

răng

 

PTTCK

N- XH: 

Kỹ năng 

an toàn 

khi ở 

nhà 1 

mình

15

16

17

Vận 

động: Đi 

theo 

đường 

ngoằn 

ngoèo

Nhận 

biết, 

phân 

biệt màu 

đỏ- vàng

Vận 

động: 

Bò thẳng 

hướng 

có mang 

vật trên 

lưng.

Vận 

động: 

Bò theo 

đường 

dích dắc

Toán: 

Nhận 

biết phía 

trên - 

phía 

dưới

Vận 

động: 

Bò theo 

đường 

dích dắc

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 2 

tay.

STEAM

: Làm 

hoa tặng 

cô

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 2 

tay.

Toán: 

Tách 

gộp 

trong 

phạm vi 

3

Vận 

động: 

Bật tách 

khép 

chân

KPXH: 

Tìm hiểu 

về gia 

đình bé

Thơ: 

Làm anh

Vận 

động: 

Bật tách 

khép 

chân

18

Hát: Cô 

và mẹ

Vận 

động: 

Bò thẳng 

hướng 

có mang 

vật trên 

lưng

Nhận 

biết, 

phân 

biệt màu 

đỏ, màu 

vàng

Nhận 

biết phía 

trên, 

phía 

dưới của 

bản thân

Vận 

động: 

Bò theo 

đường 

dích dắc

 Đếm và 

nhận 

biết số 

lượng 

trong 

phạm vi 

2

Toán: 

Tách 

gộp 

trong 

phạm vi 

3

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 2 

tay.

Truyện: 

Món quà 

của cô 

giáo

Vận 

động: Đi 

bước lùi

 Vẽ ngôi 

nhà

Vận 

động: 

Bật tách 

khép 

chân

Vận 

động: 

Bật tách 

khép 

chân

KPXH: 

Tìm hiểu 

về gia 

đình bé
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19

NBPB 

màu đỏ, 

màu 

vàng

Thơ: Thơ: Cô 

giáo của 

em

Thơ: Cô 

và mẹ

Vẽ hoa 

tặng cô

Thơ: Cô 

giáo của 

con

Dạy thơ: 

Cô giáo 

của em.

Toán: 

tách gộp 

trog 

phạm vi 

3

Toán: 

Đếm đến 

4, nhận 

biết chữ 

số 4.

Hát: Cô 

và mẹ.
Toán: 

Tách 

gộp 

trong 

phạm vi 

7

Thơ: 

Làm anh

KPXH: 

Tìm hiểu 

về gia 

đình bé

Hát bài: 

Bé quét 

nhà

20

Nghỉ 

20/11

Nghỉ 

ngày 

20/11

Nghỉ 

20/11

Nghỉ 

ngày 

20/11

Nghỉ 

ngày 

20/12

Nghỉ 

ngày 

20/11

Nghỉ 

ngày 

20/11

Nghỉ 

ngày 

20/11

Nghỉ 

ngày 

20/11

Nghỉ 

ngày 

20/11

Nghỉ 

20/11

Nghỉ 

20/12

Nghỉ 

20/13

Nghỉ 

20/14

21

Thơ: Cô 

dạy

Hát: Cô 

và mẹ

Hát: Cô 

và mẹ

Vận 

động vỗ 

đệm 

theo 

nhịp: 

Cháu 

yêu bà

Thơ: Cô 

và mẹ

Mẹ yêu 

của bé

Hát: Cô 

và mẹ.

Truyện: 

Món quà 

của cô 

giáo

Vẽ hoa 

tặng cô

Dạy thơ: 

Cô giáo 

của em.

Thơ: 

Làm anh

Hát bài: 

Bé quét 

nhà

Hát bài: 

Bé quét 

nhà

Thơ: 

Làm anh

22

23

24 NB các 

cô trong 

nhóm 

lớp nhà 

trẻ

Vận 

động vỗ 

tay theo 

nhịp bài: 

Nhận 

biết các 

cô giáo 

trong 

lớp nhà 

trẻ

Bé tìm 

hiểu gia 

đình bé

Vận 

động: Đi 

thay đổi 

hướng 

theo 

đường 

dích dắc

Toán: So 

sánh 2 

đối 

tượng về 

kích 

thước to - 

nhỏ

Tìm hiểu 

gia đình 

của bé.

Thơ: Em 

yêu nhà 

em

Vận 

động: Đi 

bước lùi

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 2 

tay

Vận 

động: 

Bò dích 

dắc qua 

7 điểm

Truyện: 

Bông 

hoa cúc 

trắng

Toán: 

Tách 

gộp 

trong 

phạm vi 

7

Vận 

động: Đi 

thay đổi 

tốc độ 

theo 

hiệu 

lệnh
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25

Vận 

động: 

Bò thẳng 

hướng 

có mang 

vật trên 

lưng

Nhận 

biết các 

cô trong 

nhóm 

lớp nhà 

trẻ

Vận 

động: Đi 

theo 

đường 

ngoằn 

ngoèo

Vận 

động: Đi 

thay đổi 

hướng 

theo 

đường 

dích dắc

KPXH: 

Bé tìm 

hiểu gia 

đình bé

Vận 

động: 

Bước lên 

xuống 

bục cao 

30cm

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

tốc độ 

theo 

hiệu 

lệnh.

TCKNX

H: làm 

hoa quả 

dầm sữa 

chua

Thơ: Em 

yêu nhà 

em

KP: Tìm 

hiểu vè 

quyền 

được 

bảo vệ 

của trẻ.

KPXH: 

Tìm hiểu 

vè gia 

đình bé

Vận 

động: Đi 

thay đổi 

tốc độ 

theo 

hiệu 

lệnh

Vận 

động: Đi 

thay đổi 

tốc độ 

theo 

hiệu 

lệnh

Vẽ ngôi 

nhà của 

bé

26

Di màu 

chiếc mũ 

tặng cô

Vận 

động: Đi 

theo 

đường 

ngoằn 

ngèo

PTTCK

NXH 

Lời chào 

của bé

Toán: 

Đếm và 

nhận 

biết số 

lượng 

trong 

phạm vi 

3

Hát: Cả 

nhà 

thương 

nhau

Truyện: 

Chú gấu 

con 

ngoan

Dạy 

múa: 

Cháu 

yêu bà.

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

tốc độ 

theo 

hiệu 

lệnh.

Toán: 

Xác định 

vị trí 

phía trên 

- phía 

dưới, 

phía 

trước 

phía sau 

của đồ 

vật so 

với bản 

thân trẻ 

Steam 

làm ngôi 

nhà

Vận 

động 

theo tiết 

tấu 

chậm: 

Cả nhà 

thương 

nhau

Vẽ ngôi 

nhà của 

bé

Vẽ ngôi 

nhà của 

bé

Toán: 

Tách 

gộp 

trong 

phạm vi 

7

27

Truyện: 

Vịt con 

đi học

Truyện: Truyện: 

Đôi bạn 

thân

Truyện: 

Nhổ củ 

cải

Toán: 

Đếm và 

nhận 

biết số 

lượng 

trong 

phạm vi 

3

Người 

thân 

trong gia 

đình bé

Kể 

chuyện: 

Bông 

hoa cúc 

trắng 

Toán: 

Xác định 

vị trí 

phía trên 

- phía 

dưới của 

đồ vật so 

với bản 

thân trẻ 

vá so với 

người 

Hát: 

Chiếc 

khăn tay

Toán: 

Đếm đến 

4, nhận 

biết chữ 

số 4.

Đồng 

dao: 

Gánh 

gánh 

gồng 

gồng 

Toán: 

Tách 

gộp 

trong 

phạm vi 

7

PTTCK

NXH: 

Mẹ yêu 

của bé

Truyện: 

Bông 

hoa cúc 

trắng



D1 D2 D3 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4
Ngày

Khối NT Khối 3T Khối 4T Khối 5T

28

Vỗ tay 

theo 

nhịp bài 

hát: mẹ 

và cô

Di màu 

chiếc mũ 

tặng cô

Hát: Lời 

chào 

buổi 

sáng

PTTC-

KNXH: 

Mẹ yêu 

của bé

Truyện: 

Bông 

hoa cúc 

trắng

Hát: Cả 

nhà 

thương 

nhau

Steam 

làm ngôi 

nhà

Hát: Nhà 

của tôi

PTTC-

KNXH: 

Dạy trẻ 

pha 

nước 

cam

Truyện: 

Gấu con 

chia quà

 Nặn cái 

bát

PTTCK

NXH: 

Mẹ yêu 

của bé

Truyện: 

Bông 

hoa cúc 

trắng

PTTCK

NXH: 

Mẹ yêu 

của bé

29

30

31

Thơ: 

Yêu mẹ

Nặn 

vòng 

tặng mẹ

Hát: Mẹ 

yêu 

không 

nào

Hát: Ti 

vi đừng 

ồn ào

PTTC-

KNXH: 

Dạy trẻ 

kỹ năng 

thoát 

hiểm khi 

xảy ra 

hoả hoạn

Vẽ khẩu 

trang

PTTC-

KNXH

Bé thoát 

hiểm khi 

có cháy

Thơ: Bé 

ơi

So sánh 

hình 

vuông 

hình chữ 

nhật.

Hát: 

Mèo con 

ra bờ 

sông

Thơ: 

“Thỏ 

Bông bị 

ốm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Hát: An 

toàn 

điện

Hát: An 

toàn 

điện

Thơ: An 

toàn 

điện

         

    

 

    

       Nghi Dương, ngày 25 tháng 10 năm 2025     

      NGƯỜI LẬP

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Thị Hương Giang


